
PHỤ KIỆN NÂNG HẠ - ĐƯỜNG ỐNG

B23M2401TA2
40

14 mmRTD140H0
RTD160H0 16 mm

RTD080H0 8 mm
RTD100H0 10 mm
RTD120H0 12 mm

BẸN LÓT CÁP 
Mã hàng Dùng cho dây cáp Vật liệu
RTD060H0 6 mm

Inox 304

M24 x 3.0 90 36 50 90 50
B23M2001TA2 M20 x 2.5 71 30 40 72

35
B23M1601TA2 M16 x 2.0 62 27 35
B23M1401TA2 M14 x 2.0 62 27 35 63

53 20.5 30 54 30

63 35
Mạ kẽm

B23M1001TA2 M10 x 1.5 45 17 25 45 25
B23M1201TA2 M12 x 1.75

40
B23M1601TH00 M16 x 2.0

B23M0801TA2 M8 x 1.25 36 13
B23M2011TH00 M20 x 2.5 71 30 40 72

M14 x 2.0 62 27 35
35

20 36 20

35 63

B23M0801TH00 M8 x 1.25

63 35
B23M1201TH00 M12 x 1.75 53 20.5 30 54
B23M1001TH00 M10 x 1.5 45 17 25 45

B23M1401TH00

36 13 20 36
2013 20 36

30 Inox 304

20
25

62 27

BULONG VÒNG DIN580

Đơn vị: mm

B23M0601TH00 M6 x 1.0 36

Chiều dài 
Ren (L)

Đường kính 
(D2)

Mã hàng
Kích thước 
ren (D1)

Đường kính vòng 
ngoài (D3)

Đường kính vòng 
trong (D4)

Chiều cao 
(H)

Vật liệu

Email: sales@mecsu.vn
Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


